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Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, nhưng chỉ học đến lớp nhất thì gia đình không cho tôi tiếp tục học nữa dù lúc đó tôi cũng là học sinh khá giỏi. Quan điểm của mẹ tôi lúc bấy giờ là có học nhiều chữ thì cũng chẳng để làm gì, chỉ gia đình có của ăn của để thì mới là gia đình bề thế. Chính vì vậy tôi ở nhà làm ruộng và dần thì gia đình khá lên, mua được chân kỳ hào, kỳ lý ở nông thôn ngày ấy.

Đến năm 1941 thì mẹ tôi qua đời ở tuổi 64. Tôi khi ấy còn mải chơi lắm, hay rủ mấy cậu em họ con nhà cô đi ăn uống, chơi cô đầu. Mỗi lần chơi cô đầu như vậy phải trả 1 đồng bạc cho một tối. Thường thì các cậu em là người trả tiền, nhưng mãi thì cũng phải đến lượt mình. Tôi chơi đến khi chẳng còn đồng nào trong túi cả. Tôi nhớ có một hôm, tôi ở nhà, trời nắng nên bố tôi sai xúc thóc trong bồ ra phơi. Khi xúc đến đáy bồ (ngày đó người ta thường lót chiếu ở dưới đáy rồi mới đổ thóc lên trên) thì tôi phát hiện ở chính giữa đáy có vật gì cứng cứng. Tôi lật chiếu lên thì phát hiện có một hũ bạc trắng được giấu dưới đó. Tôi lấy hết bạc trong hũ giấu đi rồi lại để cái hũ không vào chỗ cũ. Với số bạc trắng thật nhiều trong tay, tôi đã rủ mấy cậu em lên Hà Nội ăn chơi, đưa theo cả một cô cô đầu là người yêu lúc ấy. Chẳng mấy chốc chúng tôi tiêu hết số bạc mang theo, mấy cậu em con cô mới bàn với tôi là phải đi làm thôi. Tôi còn chút bạc, đút lót cho tên cai ở Nhà máy thuộc da Thụy Khuê để xin vào đấy làm. Trong thời gian đó, ông anh cả ở nhà đi tìm tôi khắp nơi khi phát hiện ra bức thư tôi viết để lại. Ông anh tôi nghĩ phải tìm cho bằng được hai cậu em con cô thì sẽ tìm thấy tôi. Tôi làm ở nhà máy được khoảng nửa tháng thì anh cả tìm được hai cậu em, và tất nhiên là cũng tìm ra tôi. Sau đó tôi đành quay trở về nhà. (()

Lớn hơn một chút, khoảng tháng 11/1943, khi đó tôi đã 21 tuổi, thì phong trào cách mạng ở Bắc Ninh có ảnh hưởng tới tận địa phương này, vì xã này là xã địa đầu tỉnh Hưng Yên, lại giáp xã Thuận Thành là một xã có phong trào cách mạng rất cao. Tôi có người nhà ở đó nên mỗi khi đi dự đám giỗ, đám cưới thường là gặp rất nhiều anh em cán bộ cách mạng. Người ta nói hay nói chuyện về Liên Xô, về Lenin, về Cách mạng tháng Mười và phong trào cách mạng ở nước ta bị thực dân Pháp đàn áp như thế nào. Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ những tình huống ấy. Ban đầu ngồi nghe thì không hiểu cái gì cả. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần, anh em thấy mình có thiện cảm nên đến những ngày kỷ niệm cách mạng, thí dụ như kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, thường là những địa phương đó họ tổ chức để gây ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân họ cũng mời tôi đến dự. Sau đó họ gây cơ sở bằng cách giao cho tôi những nhiệm vụ như tuyên truyền, vận động một số thanh niên tốt cùng với mình lập nên những nhóm, với tên gọi cũng dễ nghe thôi, là Nhóm cùng nhau làm những việc cần thiểt. Vậy là tôi triệu tập những anh em đồng trang lứa với mình đến một cái nhà ở giữa làng để nghe các anh cán bộ cách mạng, khi ấy là anh Do, Tỉnh ủy viên Bắc Ninh, nói chuyện giác ngộ và tổ chức một nhóm Việt Minh ở thôn này.

Khi đó ông đã biết gì về Việt Minh chưa?

Biết rồi chứ.

Trong những đám giỗ, đám cưới, người ta mới chỉ nói về chủ nghĩa Marx hay phong trào cách mạng nơi này nơi kia, vậy lúc ấy ông có ý thức được đó là hoạt động của Việt Minh chưa?

Có biết về Việt Minh rồi. Vì khi lên trên làng Liễu Khê là cả làng người ta biết và hiểu về cách mạng. Gặp gỡ những cán bộ và nhân dân ở Liễu Khê là họ nói về cách mạng rất sôi nổi.

Người ta nói về phong trào cách mạng như thế nào? Người ta biết đến Việt Minh là một tổ chức như thế nào?

Người ta nói về phong trào cách mạng ở Bắc Ninh vì Bắc Ninh là nơi phong trào cách mạng đến sớm lắm. Nhất là khu vực làng Trung Mầu ở bên kia sông Đuống. Có thời kỳ ông Văn Tiến Dũng cùng vợ từ làng Trung Mầu về bên này sông Đuống. Ông ấy sang trước rồi đứng ở bến đò đợi bà ấy sang sau thì bị tên chánh tổng đi tuần ở trên đê bắt. Ông ấy mới bắn một anh tuần bị thương và cho anh ta 5 đồng, thời kỳ đó 5 đồng là lớn lắm, để về chữa chạy, sau đó là ông ấy bị bắt. Bà vợ thấy thế thì lùi lại không tiếp tục đi nữa nên không việc gì.

Ở làng Liễu Khê có 33 gia đình được cấp bằng có công với nước. Làng đó giáp với cánh đồng của thôn này đây, cánh đồng của làng đó và của thôn này
 là liền nhau. Hàng năm tôi phải sang đó ít nhất là 2-3 lần, mỗi lần sang người ta nói chuyện về cách mạng rôm rả lắm. Ban đầu nghe thì bỡ ngỡ, nhưng sau thì thích thú lắm vì có sự tò mò của cái tuổi thanh niên, nên tôi là người tổ chức cách mạng đầu tiên ở xã này, tại thôn này. 

Thôn này có hai phong trào cách mạng ảnh hưởng đến: Một là phong trào ở Bắc Ninh như tôi vừa nói, hai là phong trào cách mạng của Hưng Yên. Khu vực Bãi Sậy ngày trước được gọi là an toàn khu của Hưng Yên và khu vực chịu ảnh hưởng nhất của an toàn khu này chính là Bần Yên Nhân. Thôn Thanh Đặng, cũng liền cánh đồng với thôn này. Một số cán bộ cách mạng ở đây gây ảnh hưởng tới thôn Thanh Đặng. Lại có một ông người làng này làm rể ở thôn đó, tiếp thu những ảnh hưởng của cách mạng ông ta mới chuyển gia đình xuống dưới đó. Như vậy là thôn này chịu ảnh hưởng của hai trào lưu cách mạng của Bắc Ninh và Hưng Yên. Vì thế cho đến cuối  năm 1944 có một cuộc bàn giao giữa Hưng Yên và Bắc Ninh: Bắc Ninh bàn giao cơ sở này về HưngYên, bàn giao ngay tại nhà tôi. Chính ông Do Tỉnh ủy viên Bắc Ninh, sau này là Chủ tịch tỉnh thời kỳ sau khi giành chính quyền, đến bàn giao cho ông Lê Chần Chừ, tức Lê Huỳnh, là Xứ ủy viên và là Bí thư Ban cán sự Tỉnh ủy Hưng Yên, nên từ đó tôi về hoạt động ở Hưng Yên. 

Thời kỳ đầu tôi được giao nhiệm vụ đi tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng và cơ sở Việt Minh ở các xã của huyện Văn Lâm, chủ yếu là xã Minh Hải, xã này, rồi vào đến khu trong – khu trong giáp Cẩm Giàng, gồm có 5-6 xã. Vậy là tôi trở thành cán bộ Việt Minh đi gây cơ sở tại huyện Văn Lâm.

Ông gây cơ sở bằng cách nào?

Tôi có rất nhiều bạn bè thanh niên. Nhà tôi hàng năm cứ đến mùa thu hoạch lúa là thường hay đến các chợ đón thợ về để người ta làm giúp. Thanh niên họ thường tập hợp thành những nhóm thợ, gọi là ra chợ để “đón công”, cứ ra chợ thấy nhóm thanh niên nào có cả nam lẫn nữ, mình thích thì đón người ta về để gặt hái cho nhà mình. Từ đó mở rộng ảnh hưởng tới bạn bè. Từ những cơ sở thanh niên đó mới dần dần “đạp” từ xã nọ sang xã kia.

Gây được cơ sở rồi, gần đến ngày cướp chính quyền thì chính tôi là người tổ chức đưa quần chúng nhân dân của 6 xã ở phía đông huyện Văn Lâm lên tham gia cướp chính quyền ở huyện Văn Lâm ngày 21/8/1945.

Trước đó mình có công tác chuẩn bị gì không?

Trước đó thì mình gây phong trào trong quần chúng và nó trở thành một trào lưu rộng rãi. Xã nào, thôn nào cũng có phong trào Việt Minh. Họ tổ chức sản xuất những vũ khí thô sơ hoặc mua sắm những vũ khí hiện đại như súng trường, súng máy để chuẩn bị giành chính quyền.

Mình mua được từ nguồn nào?

Mua từ bọn ăn cắp vũ khí của Nhật. Ở đường 5, quân Nhật di chuyển thường ngồi trong ô tô, những anh đó nhảy lên bám vào các xe của Nhật, lấy trộm súng rồi vứt xuống đường rồi nhảy xuống. Mình tìm những mối đó để mua lại. Thôn này mua được một khẩu trung liên và hai khẩu súng trường.

Ta lấy tiền ở đâu để mua?

Tiền là do đi vận động, quyên góp. Khi phong trào Việt Minh lan rộng ra, quần chúng hưởng ứng rất cao, mình đi vận động quyên góp những gia đình hảo tâm, gia đình giàu có mà ủng hộ phong trào Việt Minh, đấy chính là cơ sở kinh tế. Từ nguồn đó mình mới mua sắm, trang bị những gì cần thiết.

Còn sản xuất vũ khí thô sơ thì mình sản xuất được những loại vũ khí gì?

Lúc đó mình phát động phong trào quần chúng nhân dân lấy trộm những thanh tà vẹt ở đường sắt, tức là ngoài những thanh lắp rồi còn có những thanh dự trữ thì lấy những thanh đó về. Sau đó mở các lò rèn, thuê thợ rèn về các cơ sở hẻo lánh, xa xôi để rèn  đúc dao, mã tấu. Thời kỳ đầu là diệt trừ những tên cường hào là tay sai đắc lực cho quan tri huyện, cho Nhật. Không diệt trừ một cách tràn lan mà diệt trừ những tên có tính chất điển hình, lấy đó làm gương cho những tên khác, kêu gọi nó không thu thuế, thu thóc của dân, không phá lúa, không phá hoa màu để trồng đay cho Nhật. Tên Lý Phách ở Bần Yên Nhân là tên lý trưởng gian ác nhất vùng này. Việt Minh của Mỹ Hào và Văn Lâm tổ đã chức một trận đánh tại nhà nó. Ban đêm ta đột nhập vào nhà, giết được tên Lý Phách và rải truyền đơn, dán áp phích nêu rõ sự việc đó để cảnh cáo những bọn cường hào khác làm cho chúng sợ mà không dám hoành hành, ngăn cản các hoạt động của Việt Minh ở những cơ sở khác.

Sau ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, có sự xuất hiện của quân Nhật ở Hưng Yên và ở vùng này không ạ?

Nhật không xuất hiện ở xã này. Sau ngày 9/3 chủ yếu quân Nhật xuất hiện ở những thôn xã ven đường 5. Khoảng tháng 4/1945, có một tên quan hai Nhật đi một chiếc xe Jeep từ phía Hải Dương lên Hà Nội, đến địa phận huyện Văn Lâm thuộc khu vực xã Đình Dù hiện nay thì anh em Việt Minh của ta ra chặn xe lại và giết chết tên quan hai đó, cướp vũ khí, rồi mang xác của hắn đi rất xa chôn giấu. Bọn Nhật sau đó về đàn áp để tìm tên quan hai đó nhưng không tìm thấy, chúng đàn áp phong trào ở hai thôn Đình Dù và Thùy Chung. Nhưng chúng đàn áp không bắt bớ ai cả, chỉ lùng sục, gây thanh thế và uy hiếp tinh thần quần chúng thôi. Từ việc đó, phong trào Việt Minh lên rất cao, quần chúng nhân dân nô nức theo Việt Minh như nước vỡ bờ. Ở Văn Lâm lúc đó có một anh thừa phái, người Thuận Thành về tập sự, nhưng lại có cảm tình với Việt Minh nên ta dùng làm nhân mối, làm cơ sở nội ứng cho ta. 

Trước Cách mạng tháng Tám, ở Văn Lâm có một sự kiện. Vào ngày 12/8, Văn Lâm tổ chức một cuộc diễu hành của quần chúng với quy mô lớn để thị uy với ý định đến ga Lạc Đạo, là nơi có một phụ nữ tư sản chuyên làm đại lý chuyên thu mua thóc gạo cho Nhật, sẽ phá kho gạo đó để chia cho dân rồi diễu hành trên đường từ Văn Lâm xuống đến địa phận giáp ranh với Mỹ Hào. Trong khi đó, theo chỉ thị của lãnh đạo Hưng Yên, Mỹ Hào cũng tổ chức quần chúng biểu tình kéo lên địa phận huyện Văn Lâm, hai huyện sẽ gặp nhau và làm một cuộc meeting quần chúng tại điểm gặp nhau đó. Sau đấy Mỹ Hào sẽ về tước súng của tri huyện Mỹ Hào, Văn Lâm về tước của tri huyện Văn Lâm vì Văn Lâm đã có cơ sở nội ứng rồi. Khi Văn Lâm đi diễu hành, chưa đến điểm gặp Mỹ Hào thì Thuận Thành có một cơ sở nội ứng khác trong địa phận thôn Trịnh Xá này. Nhóm đó lại không hoạt động với nhóm của tôi mà tách riêng ra. Họ đưa tự vệ của Bắc Ninh xuống huyện Cát Lư ở sát huyện ngủ từ đêm hôm trước, vì họ biết sáng hôm sau có cuộc biểu tình như thế, bọn Nhật sẽ bị tập trung thu hút vào cuộc biểu tình này. Nhân lúc đó họ đột nhập vào huyện Văn Lâm để tước súng, trong khi mình đang đi biểu tình ở đường, rồi rút về Bắc Ninh. Thế là bọn tri huyện mới báo về bọn hiến binh Nhật Bản ở Hưng Yên. Hiến binh Nhật mới cho một xe tải chở một tiểu đội Nhật về với mục đích là kiểm tra việc tước súng ở huyện Văn Lâm. Nhưng khi đi trên đường 5 đến chỗ đường rẽ vào Văn Lâm, gọi là đường Quán Chuột - nối đường sắt với đường 5, quân Nhật phát hiện có đoàn biểu tình vì chúng có ống nhòm. Quân Nhật liền đi tắt qua cánh đồng, lúc ấy đang vụ mùa cày bừa, để tiếp cận đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình có biết, có trông thấy nhưng lúc bấy giờ mình còn ấu trĩ lắm, thấy chúng đi khom cách nhau cứ khoảng 10-20 thước một tên, lại cho rằng đó là trẻ con đi bắt cua nên không đề phòng. Đến đoạn đường cong thì quân Nhật phục sẵn và bắn vào đoàn biểu tình. Ta có hai khẩu súng trường và một khẩu súng máy. Anh xạ thủ trung liên quay súng bắn lại thì nó “tia” chết anh xạ thủ trung liên của mình và cả hai anh xạ thủ súng trường. Quần chúng biểu tình liền nhảy xuống sông, dạt vào làng Thanh Khê, Thanh Đặng. Quân Nhật không đuổi theo nữa mà chỉ ra nhặt trung liên với hai khẩu súng trường của mình.

Thời kỳ đó mình có một bộ phận tuyên truyền gồm 3 người. Ban chỉ huy của cuộc diễu hành đã giao nhiệm vụ cho bộ phận tuyên truyền này giữ truyền đơn và đi theo đoàn biểu tình để rải truyền đơn tuyên truyền, cổ vũ quần chúng. Ba người này lên phố huyện, vào một quán ăn và đánh chén với nhau ở đấy nên đến chậm. Khi Nhật nổ súng bắn vào đoàn biểu tình của ta rồi thì mấy anh này tưởng là hai đoàn biểu tình gặp nhau rồi bắn súng chào nên ba chiếc xe đạp cứ thi nhau hùng hục đạp xuống địa điểm quy định gặp nhau của hai huyện. Khi ba anh này đạp xe đi thì quần chúng đang sản xuất ở hai bên đường người ta cứ gọi: “Ba ông ơi, Nhật nó bắn đấy”, nhưng ba ông tướng này rượu say rồi chẳng nghe thấy gì cả cứ thục mạng đạp xe đến tận chỗ quân Nhật đứng, thế là nó tóm cả ba anh đưa về huyện kiểm tra rồi bắt giam. Vậy là mất 3 đồng chí thanh niên này, cho đến ngày ta khởi nghĩa giành chính quyền thì ba anh này mới được về.

Sau đó mình tổ chức lại như thế nào?

Sau đó thì không tổ chức chung nữa. Đến ngày 21/8 thì quần chúng ở các xã kéo lên huyện biểu tình giành chính quyền thôi. Mà mình đã có nội ứng trước và tri huyện lúc đó cũng đã biết thời thế rồi. Cho nên khi ban chỉ huy quần chúng dẫn quần chúng vào huyện giành chính quyền thì tên tri huyện này, tên là Thăng, ra tận cổng huyện đón và mời vào để bàn giao toàn bộ sổ sách, ấn tín, chiện bản, súng ống… cho Việt Minh. Không phải đổ máu, không phải chiến đấu, giành chính quyền một cách hòa bình. Tiếp nhận xong ta tuyên bố thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời và hai hôm sau thì tổ chức meeting quần chúng toàn huyện ở Bãi Rùa, ngay trước cửa huyện. Trong số quan lại ở huyện Văn Lâm lúc ấy, ta rất hoan nghênh tri huyện Thăng và cho trở về với gia đình, không bắt tội tình gì cả. Thời kỳ ấy chỉ bắt tội một tay thừa phái rất ác ôn, gọi là Thừa Luận. Theo quyết định của Ủy ban khởi nghĩa Văn Lâm ngày hôm sau khi meeting quần chúng sẽ xử tử tên Thừa Luận này. Hôm meeting quần chúng đáng lẽ là xử tử năm tên: Một là tên báo tin cho địch để đàn áp phong trào của một thôn; thứ hai là lý trưởng của thôn Ngải Dương gọi là Lý Côn; thứ ba là một tên ở Hoàng Nha, xã Minh Hải, đánh chết bác ruột của mình; tên Thừa Luận là bốn và tên thứ năm thì tôi quên mất rồi. Đã chôn năm cái cọc, khi chuẩn bị thi hành án thì trên Bắc Bộ phủ cử người về kịp thời can thiệp, tha tội cho tên Thừa Luận. Không biết hắn có người nhà hay quen biết gì ở Bắc Bộ phủ, nên có công văn về là tha không giết mà chỉ cho hắn đứng lên bàn và cái bàn bên cạnh là đồng chí trưởng công an huyện cầm roi đánh cho mười roi, rồi tuyên bố tha tội chết. Còn lại là xử bắn bốn tên.

Tại sao biết đó là người và công văn của Bắc Bộ phủ?

Vì có dấu của Sở Liêm phóng, Bắc Bộ phủ.

Trong đó có nói lý do gì lại tha chết hay không?

Tôi lúc đó không ở vị trí chủ trì, chỉ được đồng chí Chủ tịch huyện, sau này là chủ tịch tỉnh và về làm ủy viên khu Tả Ngạn rồi bị càn và rồi chết, công bố tha tội chết công văn nói gì thì không tuyên bố rõ.

Sau đấy thì đời sống của nhân dân được tổ chức như thế nào trước nạn đói ghê gớm năm 1945?

Nạn đói năm 1945 dân vùng này chết nhiều lắm, có cả dân nơi khác đến xin ăn chết dọc đường 5. Khi ấy ta có phong trào Chống giặc đói, thứ hai là Chống giặc dốt và mở phong trào Bình dân học vụ để chống giặc dốt và đi quyên góp những gia đình hảo tâm để người ta ủng hộ tiền, gạo, thóc để chống đói. Sau khi giành chính quyền, trong lúc đang phát động hai phong trào trên thì Chính phủ có một tuần lễ gọi là “Tuần lễ vàng”. Huyện Văn Lâm cũng tổ chức Tuần lễ vàng và kêu gọi toàn thể nhân dân trong huyện để lấy vàng, lấy bạc mua sắm vũ khí, quân trang quân dụng để trang bị cho quân đội. Huyện Văn Lâm thời kỳ đó quyên được rất nhiều, có những gia đình mang cả bộ ấm chén bằng bạc ra đóng góp. Toàn bộ Văn Lâm tổng hợp lại được hai bao tải to vàng bạc, khiêng về cho vào hai cái vại và chôn ở gia đình một đồng chí cùng hoạt động với tôi. Chôn hai cái vại ở dưới đất rồi gia đình họ xếp hai đồng củi to ở bên trên. Khi địch đánh đến đây, chúng xây dựng một cái bốt lớn ở ngay Nghĩa Lộ, bên đường sắt, thì ta phải đi tản cư và nhân dân cũng sơ tán đi nơi khác nhưng hai vại vàng và bạc này vẫn chôn ở đấy. Ngày đó, ngay trong làng có một thanh niên theo địch và được cử làm lý trưởng. Hàng ngày nó mang súng về đây sục sạo các gia đình cách mạng, như gia đình tôi chẳng hạn, để bắt bớ. Nhưng mình đi sơ tán chứ có ở nhà đâu mà nó bắt được. Hôm ấy chúng vào tịch thu nhà mà chôn hai vại vàng bạc này, đó là một gia đình rất giàu có, có nhà ngói rất to. Bố của tên lý trưởng này mới bán hai đống củi đó. Và khi người ta gánh củi đi rồi thì nó mới thấy đất xốp, lấy thuốn để thuốn thì thấy có tiếng “kịch”. Vậy là chúng gọi nhau lại, báo cả Tây đến đào lên, lấy hết toàn bộ hai vại vàng bạc của mình. Thế là mất. Coi như Tuần lễ vàng của Văn Lâm là hết sạch, không có gì cả.

Dân mình đi tản cư đến khi nào thì quay trở lại?

Đi tản cư mãi cũng không sống được vì dân thì phải bám đồng ruộng. Khi ấy địch đã đóng ở đây rồi và đưa ra những luận điệu để tuyên truyền, dụ dỗ, kêu gọi nhân dân quay trở về làm ăn và cam đoan sẽ bảo hộ cho dân yên ổn làm ăn. Dân ta trở về thì đúng là địch không đàn áp gì cả. Ta lợi dụng dịp quần chúng trở về thì cán bộ mình cũng về theo, để giữ lấy dân, bám lấy dân tổ chức lại phong trào, từng bước hướng dẫn quần chúng đấu tranh với địch. Thời kỳ đó chủ yếu là chống đi phu, đi lính.

Chống bằng cách nào?

Bằng cách là nếu gọi đi phu thì thanh niên rủ nhau đi trốn, ở nhà chỉ toàn là phụ nữ và bà già.

Ngoài chống đi phu, đi lính thì mình còn tổ chức hoạt động gì nữa không?

Khi quần chúng về, mình tổ chức lại các đoàn thể, có cơ sở lãnh đạo từ huyện cho đến xã, và vận động quần chúng đấu tranh chống địch vơ vét, bóc lột. Thời kỳ đó là chống thuế. Địch về lập một quận hành chính ở đây, coi như là một huyện, bổ thuế cho dân, bắt phu, bắt dân đóng góp gạch, ngói, tre… để xây đồn, xây bốt. Mình dây dưa, khất khéo, kéo dài không chịu nộp. Có những tên Việt gian ngày thì chúng về thôn, tối lại lên bốt nằm với địch, mình tổ chức những đội đặc nhiệm ban ngày vào tận nhà chúng giết để cảnh cáo những tên phản động khác.

Đã sang năm 1946 chưa ạ?

Không, sang năm 1947 rồi. Ngày 4/1/1947 thì địch về chiếm Như Quỳnh. Sau đó địch xây dựng một loạt đồn bốt dọc đường sắt và dọc đường 5.

Vậy suốt năm 1946 những hoạt động của cán bộ và nhân dân địa phương là gì?

Năm 1946 thì phong trào của quần chúng nhân dân đã lên rất cao rồi, vì đã có những cơ sở từ những năm 44-45. 

Sau Hiệp định Sơ bộ, tháng 3/1946, thì thời điểm nào ông nhận thấy sự xuất hiện trở lại của quân Pháp?

Ngày 4/1/1947.

Tức là đến tận đầu năm 1947?

Đúng rồi. Ngay đầu năm 1947, Pháp về đóng bốt ở cầu Ghênh, chỗ chợ Như Quỳnh.

Ông cò nhớ nhiều về một số hoạt động trong năm 1946 không?

Năm 1946 sau khi ta giành được chính quyền rồi, các đoàn thể quần chúng lại về các thôn xã hoạt động bình thường, họp hành, có phong trào gì thì hưởng ứng.

Đến tháng 2/1947, quân Pháp về đóng bốt ở ngay đầu thôn Nghĩa Lộ, một cái bốt lớn gần đường sắt. Cái bốt này sau trở thành quận hành chính của địch tại huyện Văn Lâm.

Đầu năm 1946 có sự kiện quan trọng là bầu cử Quốc hội. Vậy lúc đó chính quyền huyện đã tổ chức cho nhân dân tham gia bầu cử như thế nào?

Ngày 6/1/1946, chính quyền của huyện đã hoàn chỉnh rồi và đứng ra tổ chức cho nhân dân tham gia bầu cử, coi như một ngày hội lớn của dân.

Lúc đó tỷ lệ biết chữ trong dân đã cao chưa?

Biết chữ còn ít lắm. Dân đi bầu cử chủ yếu là nhờ người viết hộ, có một cái bàn để viết hộ mà. Với lại bầu cử thì mình cũng có dự kiến rồi, nên hướng dẫn quần chúng nhân dân.

Nhân dân có được biết về những đại biểu sẽ bầu không?

Biết chứ. Trước khi bầu là mình có dán công bố tiểu sử của từng đại biểu ở các trụ sở. Rồi mình dùng loa tay phát thanh tiểu sử của từng người để cho dân biết, giải thích cho dân về quyền, nghĩa vụ của việc bầu cử. Đến ngày bầu cử thì huy động nhân dân tổ chức ăn mừng như một ngày tết.

Dân chỉ nhờ gạch phiếu và họ tự chọn đại biểu cho mình chứ?

Họ tự chọn, nhưng mà theo hướng dẫn của mình. Danh sách đại biểu ứng cử mình đã có chủ định rồi, dân nhờ viết danh sách thì mình cứ thế mà viết thôi. Mình viết thế nào thì dân chấp nhận như thế, không phản đối.

Lúc đó ông giữ chức vụ gì?
Lúc bấy giờ tôi là Bí thư Việt Minh của xã này và làm cán bộ phụ trách xây dựng phong trào Việt Minh của một nửa huyện phía đông Văn Lâm.

Công việc của ông là gì?

Công việc khi ấy là giải tán chính quyền cũ, tuyên bố thành lập chính quyền lâm thời của xã. Mọi công việc của địa phương do chính quyền cách mạng lâm thời hướng dẫn và điều hành.

Ông làm việc tại ủy ban hay thường xuống cơ sở?

Lúc đó chưa có trụ sở. Làm việc tại nhà thôi. Ban hành chính lâm thời của xã làm việc ngay tại nhà tôi, thu thuế cũng ngay tại nhà. Đình và chùa chỉ sử dụng lúc meeting hoặc hội họp đông thôi, còn làm việc bình thường là làm tại nhà. 

Ban hành chính lâm thời họp cũng khá thường xuyên, nhưng thường cũng là tại nhà của cán bộ. Người dân tham gia khi có hội họp đông tại đình, ví dụ như có cuộc vận động gì đấy thì mời toàn dân ra đình. Dân lúc bấy giờ háo hức lắm, mời là ra hết, ra rất đông đủ.

Có cán bộ nào của Trung ương tại địa phương không ạ? 

Có ông Lê Huỳnh, tên thật là Lê Chần Chừ, người làng Phù Lưu, huyện Đình Bảng, Bắc Ninh, là ủy viên Ban cán sự Việt Minh của Hưng Yên, sau này là Xứ ủy viên Bắc Kỳ, phụ trách khu vực này. Ông ấy về hướng dẫn và chỉ đạo tất cả các phong trào.

Ở huyện có cơ quan công an, tài chính hay y tế, giáo dục không?

Sau khi thành lập chính quyền nhân dân lâm thời, các cơ quan ở huyện còn ít, chỉ tổ chức một số cơ quan chứ không tổ chức nhiều. Thí dụ như ở huyện có tổ chức một bộ phận đi giải tán chính quyền địch, thu chiện bản ở các thôn xã. Thứ hai là thành lập một ban Kinh tế tài chính của huyện. Ta mời đại biểu là các gia đình giàu có, toàn những ông chánh tổng, phó tổng, lý dịch, vào Ban Kinh tế tài chính này để đi quyên góp tiền tài vật chất trong nhân dân ủng hộ cho chính quyền cách mạng.

Thời kỳ đầu chưa có cơ quan y tế. Giáo dục mới chỉ là phong trào Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ. Có Ban Bình dân học vụ của huyện, ở tỉnh thì có Ty Bình dân học vụ, ở xã thì có Ban Xóa nạn mù chữ của xã. Ban Bình dân học vụ hoạt động rất tốt. Ban ngày quần chúng tham gia sản xuất nên tổ chức các lớp học vào buổi tối, mượn nhà của các gia đình giàu có, rộng rãi để huy động nhân dân đến học chữ. Buổi tối họ đến học rất đông, chủ yếu là thanh niên, phụ nữ, lứa tuổi còn trẻ. Phong trào này thu được kết quả rất khả quan.

Những người tham gia hoạt động có một khoản lương hay trợ cấp nào đó không?

Thời kỳ đó chẳng có lương bổng gì, hoàn toàn tự nguyện. Tất cả các cán bộ huyện cũng như cán bộ các ngành từ huyện đến xã ngày đó làm việc hoàn toàn là “cơm nhà, việc xã hội”, không có trợ cấp gì cả mà làm việc rất hăng say.

Việc thu gom của Ban Kinh tế tài chính ta phân chia cho người dân như thế nào?

Ban Kinh tế của huyện đi quyên góp chủ yếu là để làm quỹ của huyện, không phân chia.

Ở huyện có tổ chức lớp đào tạo cán bộ nào không?

Ở huyện thời kỳ đó không tổ chức thành lớp đào tạo cán bộ mà chủ yếu là lựa chọn những phần tử tích cực ở các thôn xã để đưa vào các bộ máy ở thôn xã để anh em hoạt động.

Còn việc hoạt động như thế nào là do bản thân cá nhân đó?

Do bản thân cá nhân đó và do hướng dẫn của huyện.

Chính là cháu muốn hỏi về sự hướng dẫn của huyện?

Hàng tháng đều có các buổi họp với những cán bộ đầu ngành của xã. Thanh niên thì họp với cán bộ thanh niên, phụ nữ thì họp với cán bộ phụ nữ… còn nhiệm vụ là gì thì huyện sẽ hướng dẫn. Cứ những cuộc họp đó là bồi dưỡng, lựa chọn những phần tử tích cực trong các phong trào địa phương. Ai là cá nhân xuất sắc mà huyện, các cơ quan cần thì đưa lên chứ không có một lớp đào tạo nào chính thức cả.

Ngoài việc tổ chức những đội chuyên trừng trị những tên làm tay sai cho địch, mình còn có hoạt động tư pháp nào khác không?

Lúc ấy chẳng có tư pháp gì cả. Cứ những tên phản động chống phá cách mạng cần diệt thì diệt, theo lệnh chỉ huy của huyện. Bộ phận đặc vụ là bộ phận chuyên trừng trị những tên ác ôn đó.

Còn việc giữ gìn an ninh thôn xóm chung thì sao?

Lúc ấy có Ban Liêm phóng của huyện, sau này là cơ quan công an. Ở xã có cán bộ dưới quyền cơ quan Liêm phóng huyện, mỗi xã có một người làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, người đó tổ chức cho thanh niên trong xã giữ gìn an ninh trật tự của xã mình.

Từ nửa cuối năm 1946, ông có nhận thấy sự căng thẳng giữa ta và Pháp không? Sự xuất hiện của quân Pháp có ngày càng nhiều hơn không?

Kể từ khi ký Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, đồng ý để quân Pháp vào thay quân Tưởng... 

Chiều 3/1/1947 Pháp đánh về Cầu Ghênh, địa phận giáp giới giữa Văn Lâm và Gia Lâm. Ta tổ chức đội cảm tử quân đánh trả nên chúng không chiếm được Cầu Ghênh và rút lui về chùa Bà ở xã Dương Quang. Sáng hôm sau chúng tiếp tục tấn công, ta chỉ đánh lẻ tẻ rồi rút thì Pháp chiếm được Cầu Ghênh.

Thời điểm trước 19/12/1946, địa phương có tiếp nhận người tản cư không?

Nhiều chứ. Huyện Văn Lâm chủ yếu tiếp đón bà con nhân dân từ Hà Nội. Họ mang cả của cải, hòm xiểng về đây họ gửi.

Ta tổ chức cho họ ăn ở thế nào?

Họ đến thì mình đón tiếp, dành một phần nhà cho họ ở. Còn ăn uống thì người ta tự lo, tự giải quyết. Nhưng thời kỳ đó không dài, chỉ độ một tháng, sau đó là địch đến chiếm vùng này, quần chúng lại phải giạt đi nơi khác hết. Vùng này trở thành vùng địch chiếm đóng.

Sau bao lâu thì họ trở lại?

Từ tháng giêng năm 1947 đến khoảng tháng 4, tháng 5, là thời gian làm mùa thì quần chúng buộc phải về. Thời kỳ địch mới chiếm thì quần chúng giạt đi Bắc Ninh. Ban đêm về sản xuất vì ban ngày địch đi tuần nên không làm được. Nhưng địch đóng đâu thì cũng phải có dân nên sách lược lúc đó của nó là kêu gọi dân trở về nhà cửa làm ăn và đảm bảo an ninh cho nhân dân sản xuất. Quần chúng trở về làm ăn sản xuất thì cán bộ mình cũng về theo, tổ chức lại phong trào.

Hoạt động của ta trong vùng tạm chiếm thời kỳ đó cụ thể ra sao?

Chủ yếu là chống giặc vơ vét, bắt phu, bắt lính.

Chống vơ vét là thế nào?
Thời kỳ đầu đi tản cư là mình thực hiện “vườn không nhà trống”, của cải chôn giấu hết.

Còn sau khi trở về?

Ban đầu chúng cũng để yên cho nhân dân sản xuất, vì thực hiện chính sách mỵ dân. Đến khi tình hình ổn định rồi thì chúng lập chính quyền ở các thôn xã. Chính quyền của nó lúc bấy giờ gọi là ban tề, hội tề, cũng cử ra lý trưởng, xã trưởng, xã phó, tuần viên... Chúng khôi phục lại lực lượng vũ trang ở các thôn xóm, mỗi thôn xóm đều có một đội tuần làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Hội tề nói một cách đơn giản là bộ máy cai trị của chúng ở thôn xóm để thực hiện theo lệnh của chúng như cần bắt phu, bắt lính, lấy tre rào bốt thì chúng phân bổ về các thôn xóm phải làm. Ta vận động quần chúng nhân dân chống lại, không thực hiện. Đấy là nhiệm vụ thường xuyên ở vùng này suốt từ năm 1947 đến năm 1954.

Lúc ấy là hoạt động bí mật?

Bí mật với địch còn với dân là công khai.

Hoạt động trong vùng tạm chiếm có những khó khăn, hạn chế gì đối với cán bộ của mình?

Cái khó khăn nhất mà ta thường gặp phải là hàng ngày địch cho quân đi lùng sục để xua bắt cán bộ của ta trong vùng chúng chiếm đóng. Ta tổ chức cho dân đào hầm bí mật. Ban ngày cán bộ của ta chui xuống hầm làm việc, dân ở trên lại nguỵ trang nắp hầm.

Nhưng làm sao có thể sống ở dưới đó, chắc chỉ có thể chịu đựng trong vài giờ đồng hồ?

Có lỗ thông hơi, mỗi hầm có đến 3-4 lỗ. 

Vâng, tất nhiên. Nhưng làm sao có thể nằm cả ngày được?

Nằm được, nằm thoải mái. Cả ngày nằm dưới đó. Tôi nằm hầm suốt 4 tháng liền. Ban ngày cứ nằm dưới hầm bí mật, quần chúng lại đưa cơm xuống cho. Ăn uống dưới đó rồi đến tối lại lên, gặp gỡ quần chúng, họp hành, đi hết nơi nọ đến nơi kia để hướng dẫn nhân dân, đi phá tề trừ gian. Sáng ra lại chui xuống hầm. Cứ như thế hàng nửa năm trời. Mà cán bộ của ta thời kỳ đó nằm hầm đến mức người bệu rạc, trắng bệch ra như người ốm, khổ lắm. Nhưng luôn được quần chúng nhân động viên. Những cơ sở buôn bán nhiều như Nghĩa Trai, Như Quỳnh, thông qua quần chúng họ gửi cho mình những thực phẩm quý mua từ Hà Nội về, kể cả rượu champaign, thuốc lá của Anh, thức ăn ngon, hoa quả... Về chiến đấu thì gian khổ, nhưng về đời sống vật chất thì được nhân dân nuôi dưỡng rất chu đáo, có thể nói là ăn uống sung sướng. Ngày Tết thì thoải mái, họ gửi ra nhiều thứ lắm. Thí dụ như mùa rét có phong trào Mùa đông binh sỹ, thì người ta gửi ra nào chăn màn, quần áo, rất nhiều. Ta hướng dẫn quần chúng nên gửi ra những thứ gì thiết thực đối với bộ đội và cán bộ, như gửi chăn thì không nên gửi chăn bông mà nên gửi chăn dạ vì dễ cuộn và dễ mang, ở trên cũng dùng được mà xuống hầm cũng dùng được. Thời kỳ đó ở địa phương, mỗi huyện có một đại đội bộ đội địa phương được quần chúng đóng góp, nuôi dưỡng và nhận đỡ đầu. Có gia đình giàu có nhận đỡ đầu cả một đại đội. Bộ đội đóng quân thì thường chia nhỏ ra từng tổ 3-5 người ở các gia đình. Ở đâu thì bộ đội có nhiệm vụ đào hầm ở đấy. Ban ngày thì nằm dưới hầm, ban đêm mới lên để hoạt động.

Sự liên lạc giữa các cán bộ trong bằng cách nào?

Có giao thông hoả tốc. Những chị phụ nữ trẻ tự nguyện theo cách mạng, làm giao thông bí mật. Thư từ liên lạc với nhau trong huyện thường là viết ngắn gọn, vê nhỏ lại như cái tăm, và người ta có rất nhiều chỗ để giấu. Các chị em phụ nữ đi giao thông là có hiệu quả lắm. Thời kỳ đó giao thông liên lạc chủ yếu là dùng phụ nữ, đi cả ban ngày, đi qua bốt địch...

Ông còn nhớ được nhiều về những hoạt động giao thương buôn bán của người dân trogn vùng tạm chiếm thời kỳ đó không?

Thời kỳ đó ở Văn Lâm có phong trào buôn thuốc bắc. Người ta buôn từ Hà Nội về đây, theo bộ đội mình - có những đêm đưa đón cán bộ ra vùng tự do mà, cho người ta đi theo bộ đội, khi bộ đội về họ lại theo về. Trên cơ sở những chuyến đi như thế người ta ủng hộ mình rất nhiều.

Có các mặt hàng xa xỉ phẩm không?

Đủ thứ, không thiếu thứ gì cả. Ngày đó Trung ương còn giao cho huyện Văn Lâm mỗi tháng phải mua cho Trung ương 5 lạng vàng lá và 10 hộp thuốc lá loại ngon. Ở đây mình hiểu rằng đấy là cơ quan tiếp liệu mua cho Trung ương sử dụng và thuốc lá là để gửi lên cho Hồ Chủ tịch. Cho nên có một lần huyện Văn Lâm nhân cơ hội mua thuốc lá mới mua 5 hộp thuốc lá ngon gửi lên biếu Bác Hồ. Bác Hồ nhận được món quà đó mới gủi lại một cái thiếp nhỏ nhỏ, bằng ba ngón tay, nói rằng: “Bác đã nhận được quà của các chú, từ nay không được làm thế nữa.” 

Vậy ông giữ vị trí Bí thư Huyện uỷ từ năm nào ạ?

 Tôi tham gia Huyện uỷ từ năm 1948, làm Phó Bí thư Huyện uỷ năm 1949 và tháng 8/1952 làm Bí thư Huyện uỷ cho đến khi hoà bình lập lại.

Thời kỳ gửi vàng và thuốc lá lên Trung ương là ông đã làm Bí thư chưa?

Gửi quà lên cho Bác là từ những năm 48, 49, tôi mới tham gia Huyện uỷ.

Ngoài các hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi giấu cán bộ, địa phương có tổ chức sản xuất những mặt hàng quân sự không?

Tổ chức sản xuất quân sự ở vùng tạm chiếm tổ chức làm sao được.

Tức là tổ chức bí mật?

Có một bà ở thôn Cự Đình, cách đây khoảng 5 km, ở cuối huyện, tổ chức một tổ lò rèn để sản xuất vũ khí thô sơ. Lấy những thanh tà vẹt của địch, thuê tổ lò rèn sản xuất dao, kiếm cung cấp cho tự vệ xã, theo nhu cầu của huyện để trang bị cho du kích các xã khác. Bà ấy đã được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa nhưng bây giờ mất rồi.

Làm thế nào để che mắt địch để tổ chức sản xuất?

Bà ấy làm vào thời kỳ địch mới chiếm. Khi chúng chiếm được toàn huyện rồi thì tổ lò rèn của bà ấy giải thể, chỉ làm một thời gian ngắn thôi. 

Lúc ấy Huyện uỷ ngoài việc mua bán một số mặt hàng cho Trung ương còn nhận lệnh gì từ Trung ương nữa không?

Thời kỳ đó Văn Lâm là đường dây liên lạc giữa Việt Bắc và khu III, có nhiệm vụ đón tiếp, đưa cán bộ của Trung ương đi qua địa bàn Văn Lâm về khu III. Bộ đội huyện lúc đó được giao trọng trách đón cán bộ của Trung ương và của khu III đi lên Trung ương và về khu III qua đường sắt và đường 5. Suốt hơn 8 năm không xảy ra một trường hợp nào đáng tiếc, liên tục trót lọt. Thời kỳ đó tôi làm Bí thư, chỉ đạo chung, còn nhiệm vụ này giao cho một bộ phận của huyện. Có một đồng chí thường vụ Huyện uỷ làm chính trị viên của đại đội này, trực tiếp phụ trách khâu công tác này.

Thời kỳ này ở Văn Lâm còn có một hoạt động nữa, rất điển hình, có thể nói là được Trung ương đánh giá cao là việc đánh xe lửa trên tuyến đường Hà Nội - Hải Phòng do bộ đội huyện thực hiện. Bộ đội huyện được công binh của tỉnh đào tạo, hướng dẫn cách đánh  mìn trên đường sắt. Huyện Văn Lâm thời kỳ đó có một đồng chí tên là Nguyễn Văn Vặt, là kỹ thuật viên của bộ đội huyện, chuyên làm nhiệm vụ đánh xe lửa của địch tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng bằng cách gài bom. Tức là xuống vùng du kích lấy những quả bom do địch thả xuống nhưng bị xịt về tháo kíp ra, lắp kíp khác vào. Ông Nguyễn Văn Vặt là cán bộ trung đội trưởng của huyện được về tỉnh để hướng dẫn lớp kỹ thuật đánh mìn trên đường sắt. Bộ đội huyện ban đêm thường đem những quả bom này cài dưới đường ray, kỳ công lắm. Bộ đội tổ chức gác hai bên đường sắt cho tổ kỹ thuật nhấc đá ra, đặt quả bom vào dọc đường sắt rồi lại lấp đá vào. Thời kỳ đầu địch chưa biết, chưa phát hiện được thì ta đánh rất thành công. Sau này địch quét vôi trên đường sắt, trên đá để làm dấu. Thế nhưng những tổ kỹ thuật này vẫn nhặt và xếp từng viên đá một, theo thứ tự viên nào ở trên nhặt ra xếp xuống dưới, viên nào ở dưới xếp lên trên. Cài bom, lắp kíp xong, lắp ngòi nổ xong họ lại xếp đá lại như cũ. Địch đi tuần tra không phát hiện được gì cả. Nên chỉ riêng năm 1949 huyện Văn Lâm đã đánh đổ 12 đoàn tàu của địch. Có một đoàn tàu vào ngày 4 tháng giêng Âm lịch, năm 1950, đoàn tàu đó chở dầu từ Hải Phòng lên Hà Nội. Đến đầu làng Đông Mai, ở ngay gần đây, thì vướng phải mìn, nổ tan, thiêu huỷ hoàn toàn đoàn tàu chở dầu đó. Quân địch chết rất nhiều vì đi áp tải đoàn tàu đó, khi các toa xe đổ làm đổ dầu dẫn đến cháy.

Do những chiến công của năm 1949, huyện Văn Lâm được cử một đại biểu tham dự Đại hội dân quân toàn quốc, họp tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Chiến sỹ Nguyễn Văn Vặt này được tham gia cùng với một đại biểu của huyện đội. Lúc đó tôi phải ở lại phụ trách phong trào nên mới cử đồng chí Chính trị viên phó của huyện đưa chiến sỹ Nguyễn Văn Vặt đi dự đại hội này. Tại đại hội này chiến sỹ Nguyễn Văn Vặt được bầu là chiến sỹ thi đua toàn quân, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất. Đấy chính là năm 1949, năm mà Văn Lâm lập được những chiến công rất vang dội về việc đánh xe lửa tuyển Hà Nội - Hải Phòng. 

Và do những hoạt động đó của bộ đội Văn Lâm, địch tăng cường đóng bốt dày đặc ở hệ thống đường sắt. Cứ 1 km lại có một bốt, trong bốt có một tiểu đội nguỵ do một tên Pháp chỉ huy. Tiểu đội nguỵ này thông thường là dân ở Văn Lâm nên ta đến gặp những gia đình của những binh sỹ này ở từng thôn xóm, thuyết phục gia đình kêu gọi con em họ trở về với kháng chiến. Thời kỳ đó có một số anh em nguỵ binh đóng ở những đồn bốt đó họ nghe theo gia đình, tất nhiên gia đình họ có sự hướng dẫn của ta. Thôn Đại Từ có một anh gọi là Tư. Ta đến gặp bà mẹ của anh Tư để thuyết phục kêu gọi anh Tư quay về. Anh Tư này nghe theo, mang súng về nộp cho kháng chiến và tình nguyện tham gia bộ đội. Đưa anh ấy về tham gia vào bộ đội tỉnh. Trong một trận chống càn, anh Tư đã hạ bắn hạ một tên quan ba đang chỉ huy trận càn, dù đứng cách xa gần 1 km. Sau này anh ấy được kết nạp Đảng, từ một nguỵ binh đã trở thành cán bộ của ta. 

Hoạt động trong vùng tạm chiếm khi ấy rất nhiều hình, nhiều vẻ. Ta còn vận động được cả một đại đội nguỵ, tức là đầu năm 1954 khi vận động chuẩn bị mở chiến dịch Điện Biên Phủ, họ mang cả vũ khí, xe vận tải giao cho ta rồi trở về nhà.

Trong những năm ông làm Bí thư Huyện uỷ, chắc ông có nắm được số lượng đảng viên và những sinh hoạt Đảng cũng như những hoạt động của đảng viên lúc đó?

Thời kỳ năm 1949 là thời kỳ phong trào cách mạng của huyện lên rất cao, cho nên kết nạp đảng viên rất nhiều. Có thể nói số đông đảng viên này là người tốt, nhưng cũng có đưa vào Đảng một số phần tử cơ hội tức là phong trào lên thì theo, phong trào xuống thì bỏ. Năm 1949 kết nạp Đảng rất rộng, bây giờ nắm con số cụ thể thì tôi không thể nhớ được nữa. Sau này đến năm 1950, khi địch khủng bố rất mạnh thì có một số đảng viên bỏ Đảng chạy theo địch, một số khác bỏ Đảng nằm im không hoạt động gì cả. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên kết luận và Văn Lâm kết nạp Đảng ồ ạt, không thận trọng nên có thời gian, ngay trong thời kỳ tạm chiếm đã có phong trào chỉnh đốn Đảng. Chọn lọc lại những đảng viên trung kiên, loại bỏ những phần tử cơ hội, không thừa nhận nữa. Ngoài ra cũng có một số người họ tự ý bỏ không sinh hoạt Đảng nữa. Nên năm 1950 chính là năm chỉnh đốn Đảng của huyện Văn Lâm.

Đến năm 1951-52, Văn Lâm hoạt động mạnh về mặt quân sự. Năm 1950, Trung ương họp Hội nghị lần II. Trong đại hội này có vạch ra đường lối đấu tranh cho ba vùng: vùng tự do, vùng du kích, vùng tạm chiếm. Sau đại hội này, Tỉnh uỷ Hưng Yên có họp để kiểm điểm tình hình đấu tranh của Hưng Yên, và kết luận Văn Lâm đấu tranh ẩu tả, không căn cứ lực lượng so sánh giữa ta và địch, đưa quần chúng đấu tranh manh động, làm lộ phong trào quần chúng với địch để địch có cơ sở đàn áp phong trào. Nhưng trên thực tế tôi theo dõi phong trào thì không có thấy địch khủng bố, đàn áp gì cả. Thậm chí sau chiến dịch Hoà Bình năm 1952, sự chú ý của địch bị thu hút về phía Hoà Bình nên cơ sở của chúng ở đây là sơ hở. Do đó Văn Lâm có tổ chức một loạt những trận phá tề. Ta lợi dụng những trận bộ đội chủ lực của ta về hoạt động ở vùng tạm chiếm, thời kỳ đó có Trung đoàn 98 của Sư 320 về đánh các đồn bốt lớn của địch. Bộ đội địa phương của ta lợi dụng tình hình tổ chức uy hiếp những bọn tề phản động, thu vũ khí hàng loạt. Sau trận đó, Tỉnh uỷ Hưng Yên họp tổng  kết, kết luận Văn Lâm hoạt động ẩu tả nên thu lại toàn bộ vũ khí của huyện Văn Lâm, giải tán bộ đội huyện, chỉ để lại có một tiểu đội và 4 khẩu súng trường để làm nhiệm vụ đưa đón cán bộ.

Thời kỳ đó tâm lý cán bộ của huyện, kể cả tôi, rất buồn. Cho rằng tỉnh làm không đúng, ép Văn Lâm phải làm theo của tỉnh, buộc Văn Lâm phải bó tay vì không còn cơ sở hoạt động. Đó là cuối năm 1952.

Năm 1952-1953 ở Văn Lâm đã có xét cải cách ruộng đất chưa ạ?

Năm 52-53 ở Hưng Yên mới chỉ có phong trào giảm tô ở vùng tạm chiếm, chứ chưa có cải cách ruộng đất. Vận động nhưng thực tế là ép buộc các gia đình địa chủ giảm tô cho tá điền. Các gia đình địa chủ đành phải nhượng bộ, không dám chống đối vì phong trào quần chúng lên cao lắm. Quần chúng vào các gia đình địa chủ phá kho thóc để chia cho nhau, địa chủ chỉ biết đứng nhìn chứ không có phản ứng gì cả. 

Từ năm 1950 ta đã bắt đầu nhận viện trợ và đón các cố vấn của Trung Quốc, ở địa phương mình có cố vấn Trung Quốc về không?

Có.

Họ về địa phương chủ yếu để giúp đỡ mình trên những mặt nào?

Họ cố vấn cho mình cách đấu tranh chống địch như thế nào. Cũng từ thời gian họ sang giúp mình, mình đã phạm một sai lầm - giáo điều. Khi cố vấn Trung Quốc sang đây, họ lấy kinh nghiệm từ bản thân họ, vì bên Trung Quốc có một thời kỳ là Quốc - Cộng hợp tác, tức là Quốc dân Đảng và Cộng sản hợp tác để đánh Nhật. Quốc dân Đảng lợi dụng để đưa người vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, phá từ trong phá ra. Khi ta mời chuyên gia Trung Quốc sang đây, họ cho rằng ở Việt Nam cũng giống như thế, cho nên họ kết luận tổ chức Đảng của ta là tổ chức của địch cài vào. Ta tiếp nhận kinh nghiệm và quan điểm của họ nên đã tổ chức đánh địch ngay trong hàng ngũ của Đảng ta, coi Đảng bộ ở các xã, thôn xóm là tổ chức Quốc dân Đảng, là của địch. Chính vì thế thời kỳ đó ta tuyên bố giải tán toàn bộ các chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ riêng ở huyện này mà còn ở tỉnh này, các tỉnh khác, do sự chỉ đạo của chuyên gia Trung Quốc.

Năm bao nhiêu ạ?

Năm 1955, năm cải cách ruộng đất mở rộng. Sau này tổng kết, rút kinh nghiệm mới thấy là mình đã quên rằng nếu tổ chức Quốc dân Đảng của địch cài vào ta từ cấp xã trở lên thì làm sao có thể đánh địch khoẻ như thế được, làm sao lập những chiến công lừng lẫy như thế được. Nên thời kỳ đó ta đã phạm sai lầm là chủ nghĩa giáo điều, quên đi thực tiễn ở Việt Nam.

Đấy là về Đảng, còn về cải cách ruộng đất, đặc biệt là ở Văn Lâm, thì sao ạ?

Từ tháng 10/1953 cho đến khi hoà bình lập lại, tôi được triệu tập đi học một lớp chính trị ở Việt Bắc do Trung ương mở. Cho nên diễn biến của phong trào từ tháng 10/1953 cho đến tháng 7/1954 tôi không có mặt ở địa phương. Có người khác thay tôi phụ trách. Đến khi học xong tôi được điều động về khu Tả Ngạn và khu Tả Ngạn lại điều tôi về Hưng Yên, Tỉnh uỷ Hưng Yên lại điều tôi về làm bí thư ở đây. Như vậy là tôi làm Bí thư Huyện uỷ ở đây đến 3 lần: từ thời kỳ đầu cho đến tháng 10/1953, đến tháng 7/1954 Tỉnh uỷ lại điều về đây làm bí thư lần thứ hai. Rồi cải cách ruộng đất có sai lầm, họ kết luận tôi là trùm Quốc dân Đảng phản động, đầu sỏ toàn huyện Văn Lâm, họ đòi bắt tôi về huyện Văn Lâm để xử tội. Nhưng thời kỳ đó tôi lại ở Tả Ngạn. Ban chỉ đạo cải cách ruộng đất của huyện Văn Lâm lên yêu cầu khu Tả Ngạn cho bắt tôi về xử tội trước quần chúng. Không hiểu là Khu uỷ Tả Ngạn đánh giá như thế nào về tôi mà bác bỏ đề nghị của đoàn cải cách ruộng đất Văn Lâm, không cho bắt và để tôi công tác ở khu Tả Ngạn, làm Chánh văn phòng của Uỷ ban sản xuất chống đói của khu Tả Ngạn. Cho đến khi phát hiện sai lầm thì khu cử tôi về Hưng Yên và Hưng Yên lại cử tôi về đây lần thứ ba. Đến tháng 2/1959, tôi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, được bầu vào Tỉnh uỷ và về làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên thì mới đi khỏi Văn Lâm.

Ông kể cho cháu nghe thời kỳ ông học ở Việt Bắc được không?

Thời kỳ đó tôi học một lớp 18 tháng, gọi là lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho những cán bộ cốt cán toàn quốc của Đảng. Bên cạnh những cán bộ cốt cán đó thì có một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến huyện bị coi là các phần tử nghi vấn, cũng được đưa vào học ở trường này với mục đích cải tạo. Mà tôi ở trong diện đó, diện bị nghi vấn. Vì người ta đặt ra vấn đề là tại sao ở vùng địch tạm chiếm, nhiều người bị bắt như thế mà tôi lại không việc gì. Một câu hỏi rất vô lý. Vì tôi được quần chúng bảo vệ, tôi không chủ quan, tôi có kinh nghiệm tránh địch, chịu khó gian khổ nằm hầm, không công khai nên không bị bắt. Mà còn nhiều người không bị bắt chứ chỉ có riêng mình tôi đâu. Đặt nghi ngờ vào tôi chỉ vì tôi đứng đầu huyện này. Vô lý như thế. Và sau này được giải oan.

Ngày đó học những nội dung gì?

Học chủ nghĩa Marx - Lenin, học những tài liệu do Trung Quốc đưa sang. Có chuyên gia Trung Quốc giảng (có phiên dịch) những tài liệu của Trung Quốc. Học thì rất nhàn nhã. Đời sống tốt, ăn uống đầy đủ, vì thời kỳ đó biên giới giữa ta và Trung Quốc đã được mở thông. Viện trợ của Trung Quốc sang rất nhiều, đủ cả, kể cả hàng xa xỉ phẩm. Có một đợt bác Mao gửi tặng bộ đội Việt Nam rất nhiều hàng, kể cả thịt hộp, rồi hàng hoá, thực phẩm, thuốc lá... thoải mái dùng. Nói chung là chu đáo, chỉ có mặt chính trị là bị nghi vấn thôi.

Cháu xin phép hỏi riêng tư một chút, tâm lý của ông thời kỳ đó thế nào?

Tâm lý của tôi thời kỳ đó là buồn. Được đi học ở lớp gọi là bồi dưỡng nhưng bên cạnh đó có những đối tượng cốt cán kèm vào, thí dụ như một tổ 15 người thì có độ 5 người là cốt cán. Cốt cán là các bần cố nông đưa vào làm tổ trưởng, tổ phó, còn chúng tôi là học viên thuộc diện nghi vấn, đến đây học tập để cải tạo.

Còn đời sống riêng tư của ông?

Tôi là con nhà khá giả, thuộc hàng phú nông, được cha mẹ xây dựng gia đình cho từ năm 9 tuổi - tảo hôn (cười). Bà vợ thì 11 tuổi, là con nhà nghèo, được bán cho gia đình tôi để lấy tiền nộp lệ làng. Năm đó ông bố vợ phải nộp lệ làng mất mấy chục nghìn, nhà nghèo không có tiền để nộp, gia đình tôi biết chuyện cho người đến mối lái xin hỏi cho tôi và giao cho gia đình bốn chục bạc (thời kỳ đó là to lắm). Mà lấy vợ về có biết là vợ đâu. Lúc đó tôi còn đang lội dưới cái ao đầu làng, bơi lội nghịch ngợm với đám trẻ chăn trâu thì đám cưới của tôi đang rước dâu đi trên bờ, chứ có biết gì đâu. Sau này lớn lên thì tự nhiên vợ chồng ăn ở với nhau thôi. 

Bà vợ này thời kỳ đầu bà ấy chê tôi xấu, khổ lắm, quanh năm không hề chuyện trò gì với mình cả. Mãi đến khi tôi lớn lên, đến năm 17 tuổi bắt đầu có những đòi hỏi về sinh lý, tôi mới tấn công bà ấy thì bà ấy phải chịu, rồi sinh con đẻ cái, tự nhiên mà thành.

Những năm tháng ông đi học tập, gia đình ở nhà có chịu ảnh hưởng gì không?

Thời kỳ còn vùng tạm chiếm, năm 1953 tôi đi học thì bà ở nhà nuôi con bình thường. Có những lần địch về đây tìm tôi, trói bà ấy vào đánh để tra khảo xem tôi ở đâu. Bà ấy không nhận tôi là chồng mà nhận chồng mình là ông Tỷ - người hàng xóm. Nhưng mà nó biết, nó bảo “mày nói láo, mày là vợ thằng Tạ Lương” nên nó đánh bà ấy. Đấy là năm bà ấy đang mang thai cô con gái thứ tư bây giờ, chúng nó đánh và vật ngửa bà ấy ra, vịn tay vào cột nhà mà lấy chân giậm lên bụng: “Ông đánh cho mày đoạ thai ra”. Chúng đánh như vậy mà cái thai không đoạ, vẫn đẻ ra cô con gái thứ tư.

Bà ấy thì mù chữ, tôi đi vắng suốt bao nhiêu năm trời có thư từ gì cho nhau đâu. Có một lần ở Việt Bắc tôi viết thư gửi về, bà ấy nhờ người hàng xóm đọc cho bà ấy nghe rồi nhờ người hàng xóm viết thư cho tôi. Ông hàng xóm này viết thư cho tôi buồn cười lắm. Ông ấy viết là: “Tôi thân ái gửi cậu Lương. Cậu cứ yên chí ở trên đó, ở nhà tôi và các con vẫn mạnh khoẻ.”

Thế ngoài bà ra thì ông có gửi thư cho bà nào nữa không? (cười)

Thời kỳ hoạt động ở Văn Lâm, tôi có mấy bà cán bộ phụ nữ rất yêu tôi, yêu tha thiết. Và thậm chí bà ấy nói với tôi như thế này – tôi nói nguyên văn cho cháu nghe: “Anh Lương ạ, em biết cách giao hợp thế nào để không có thai. Anh yên tâm.” Bà ấy nói thẳng với tôi như thế cơ mà. Nhưng mà tôi không hề có quan hệ gì cả vì thời kỳ ấy tập trung cho công tác. Và nếu chuyện quan hệ với nhau mà lộ ra thì mất hết. Cho nên tuyệt đối không có quan hệ tình ái với một bà phụ nữ nào cả, mặc dù là hai bà đó rất yêu mình. 

Ngay cả trong những tình huống như thế này mà tôi cũng rất nghiêm chỉnh: Thời kỳ đó đi lại là phải đi ban đêm. Mà đi ban đêm từ huyện xuống tỉnh phải có giao thông liên lạc đưa, chứ mình không thuộc đường. Mà giao thông liên lạc hầu hết là phụ nữ, làm gì có nam giới, phụ nữ rất trẻ. Có những đêm đi phải bơi qua sông, cô giao liên đó lại không biết bơi. Hai người, cả tôi và cô giao liên đó phải cởi hết quần áo ra đội lên đầu, rồi tôi dìu cô giao liên đó bám vào mình bơi qua bên kia sông, lại mặc quần áo vào đi tiếp về tỉnh. Hoàn toàn nghiêm chỉnh.

Thời gian ông  phải nằm hầm có cán bộ là phụ nữ không?

Có chứ. Có thời gian tôi phải nằm hầm suốt ngày với một cô phụ nữ. Hai anh em rải tấm nylon, nằm cả ngày dưới đó, cơm nước đã có người mang cho. Nhưng hoàn toàn không có động chạm gì cả. Bây giờ các bà ấy mất cả rồi.

Sau này tôi mới nghĩ, lý do nào khiến mình nghiêm túc cao độ như vậy. Thời kỳ đó chỉ có mỗi một lý do là hoạt động vùng tạm chiếm nếu không nghiêm túc sẽ sa vào lối sống truỵ lạc, tự mình đào thải mình ra khỏi hàng ngũ cán bộ đảng viên, và sẽ mất hết. Chỉ có mỗi suy nghĩ như vậy thôi mà kiềm chế tất cả mọi thứ. Có một bà phụ nữ nhận tôi là anh nuôi, sau có đi chỉnh huấn ở khu III rồi lấy một đồng chí tỉnh uỷ viên của Sơn Tây, bà ấy tên là Bích lấy đồng chí Thú là Phó ban Tuyên huấn tỉnh Sơn Tây. Hai người gặp nhau ở lớp chỉnh huấn tại khu III và tổ chức cưới ngay tại lớp. Lớp của bà ấy chỉnh huấn trước, bế mạc lớp này rồi mới đến lớp của tôi. Tối hôm đó tôi đến tập trung thì gặp bà ấy và khoe là đã lấy anh Thú, giới thiệu với anh Thú đây là anh nuôi. Sau này bà ấy sinh được bốn cô con gái, ông Thú làm đến chức Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Sơn Tây, hai vợ chồng rất quý tôi và coi như người anh.

Cháu cảm ơn ông đã dành thời gian kể chuyện cho cháu nghe!

(()  Ghi chép theo lời bổ sung của ông Tạ Lương, không có trong file ghi âm. (V.N.Q) 


� Trong trả lời phỏng vấn, ông Tạ Lương thường nói “thôn này”, “xã này” tức là thôn Trịnh Xá và xã Chỉ Đào. (V.N.Q)
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